Khuyến nghị về việc chủ động sử dụng thông tin từ thiết bị ghi dữ liệu hành trình (VDR)
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Thiết bị ghi dữ liệu hành trình (VDR) là thiết bị an toàn quan trọng được lắp đặt trên tàu nhằm đảm bảo các dữ liệu liên quan đến hoạt động của tàu được ghi lại một cách có hệ thống. Tương tự như "hộp đen" trên máy bay, VDR ghi lại một loạt điểm dữ liệu, bao gồm trạng thái hành trình, chuyển động của tàu và các cuộc thông tin liên lạc, cung cấp các thông tin vô giá trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc tai nạn ở trên biển. Thiết bị này đóng một vai trò then chốt trong an toàn hàng hải bằng cách hỗ trợ các cuộc điều tra, tăng cường tính minh bạch trong hoạt động và thúc đẩy các thực tiễn tốt.
Các vụ va chạm, hư hỏng do va quẹt/đâm va và mắc cạn thường được phân loại là các tai nạn hàng hải khi đánh giá các số liệu thống kê sự cố, tai nạn.
[bookmark: _GoBack]Rá soát dữ liệu thống kê tai nạn hàng năm của Cơ quan An toàn Hàng hải Châu Âu (EMSA) chỉ ra rằng từ năm 2011 đến năm 2018, các vụ tai nạn hàng hải chiếm hơn 54,4% tổng số sự kiện gây thương vong, bao gồm đâm va (26,2%), va quẹt (15,3%) và mắc cạn/chìm (12,9). %). Những số liệu này cho thấy các vụ tai nạn hàng hải chiếm 48,7% tổng số tai nạn của các tàu chở dầu được EMSA báo cáo trong thời gian đó.
Mặc dù ở mức 48,7%, số sự cố, tai nạn hàng hải đối với tàu chở dầu là thấp hơn con số tổng thể của ngành, (gần 54,4%), nhưng nó vẫn gần với con số khoảng 50%, như được ghi nhận trong Khuyến nghị của OCIMF về việc chủ động sử dụng Thông tin từ thiết bị ghi dữ liệu hành trình (dựa trên số liệu thống kê 1978-2011).
Thiết bị ghi dữ liệu hành trình (VDR):
Kể từ năm 2002 (với tàu đóng mới) hoặc 2006 (với tàu hiện có), các tàu chở dầu có tổng dung tải vượt quá 3.000 tham gia các chuyến hành trình quốc tế đều phải trang bị Thiết bị ghi dữ liệu hành trình (VDR) hoặc Thiết bị ghi dữ liệu hành trình được đơn giản hóa (S-VDR). Khi VDR được lắp lần đầu tiên, dữ liệu thường chỉ được xem xét một cách phản ứng sau một tai nạn hoặc sự cố. Tuy nhiên, vào năm 2013, dựa trên kinh nghiệm lâu dài về việc chủ động sử dụng dữ liệu từ thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay (FDR) để tăng cường an toàn trong ngành hàng không, Diễn đàn Hàng hải Quốc tế của các Công ty Dầu mỏ (OCIMF) đã công bố Khuyến nghị dưới đây về việc Chủ động sử dụng Thông tin từ thiết bị ghi dữ liệu Hành trình.
Các VDR mới được trang bị từ năm 2014 phải đáp ứng các quy định đã cập nhật về hiệu suất hoạt động (xem Nghị quyết IMO MSC.333(90) Tiêu chuẩn hoạt động sửa đổi cho thiết bị ghi dữ liệu hành trình trên tàu (VDR). Ấn phẩm này cập nhật tài liệu thông tin của OCIMF năm 2013 để xem xét đến tác động của các quy định được cập nhật lại này, cùng với kinh nghiệm sử dụng dữ liệu VDR một cách chủ động, đặc biệt liên quan đến việc đánh giá các yếu tố con người. Các khuyến nghị được đưa ra về cách để thu được lợi ích tối đa từ việc chủ động sử dụng dữ liệu VDR.
Quy định được sửa đổi về trang bị VDR:
Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã công bố các tiêu chuẩn hoạt động sửa đổi đối với các VDR ở trên tàu được thông qua vào tháng 5 năm 2012 theo Nghị quyết MSC.333(90). IMO khuyến nghị các chính phủ đảm bảo rằng các VDR được lắp đặt vào hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2014 phải tuân thủ các tiêu chuẩn hoạt động không thua kém các tiêu chuẩn được quy định trong phụ lục của nghị quyết đó. 
VDR và ​​​​S-VDR được lắp đặt trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 có thể tiếp tục đáp ứng các thông số kỹ thuật ban đầu, tức là theo Nghị quyết IMO A.861(20) và MSC.163(78), đã được sửa đổi bởi Nghị quyết MSC.214(81). Mặc dù không có yêu cầu phải trang bị thêm VDR có thông số kỹ thuật mới cho các tàu hiện có, nhưng trên thực tế, việc thay thế các VDR cũ đang trở nên phổ biến hơn khi các mẫu VDR hiện tại đã hết thời hạn sử dụng. Một số chủ tàu/người khai thác tàu đã chủ động nâng cấp hoặc đổi VDR mới như một thực tiễn tốt, vì người ta dự đoán rằng sự sẵn có của phụ tùng/dịch vụ cho các VDR cũ sẽ giảm đi. Bằng việc thay VDR mới, việc chủ động thực hiện đánh giá và kiểm tra hành hải sẽ hiệu quả hơn (xem Hướng dẫn Thực tiễn Tốt về Đánh giá và Thanh tra hành hải của OCIMF).
Những thay đổi đáng kể nhất trong các tiêu chuẩn hoạt động được sửa đổi có liên quan đến các quy định mới về thới gian ghi lại dữ liệu dài hơn và bao gồm các nguồn đầu vào dữ liệu bổ sung khác.
Sau một vụ tai nạn, dữ liệu VDR có thể giúp chủ tàu và người khai thác tàu đánh giá được năng lực hoạt động của thuyền viên và thiết bị trên tàu, đồng thời giúp xác định ra các yếu tố nguyên nhân liên quan đến sự cố. Thông tin này có thể là quan trọng để giải quyết các yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại phát sinh từ một vụ tai nạn. 
	Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị chủ tàu và người khai thác tàu thực hiện các hành động sau đối với VDR trên tàu của họ:
1. Đảm bảo rằng các Sĩ quan boong hiểu cách hoạt động của VDR và ​​biết cách kích hoạt chức năng “Lưu dữ liệu” ngay sau khi xảy ra một sự cố;
2. Thuê một kỹ sư dịch vụ có đủ năng lực để thực hiện việc xác thực chi tiết tất cả các chức năng của tất cả các đầu vào cần thiết, việc lưu trữ chúng, khoảng thời gian mà dữ liệu được lưu trữ và khả năng phát lại chính xác các dữ liệu này bằng thiết bị, hệ điều hành và phần mềm thích hợp có sẵn. Việc xác thực chi tiết các đầu vào của VDR, việc lưu trữ dữ liệu và chất lượng dữ liệu có thể đạt được thông qua một thiết bị tải xuống dữ liệu, phân tích và phát lại dữ liệu thích hợp. Nhà cung cấp dịch vụ cũng phải thử và kiểm tra tất cả pin, vỏ hộp, thiết bị hỗ trợ định vị và nguồn điện cùng với các cảnh báo liên quan theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
3. Triển khai một chính sách của công ty để kiểm tra định kỳ VDR (bổ sung cho chứng nhận hàng năm theo quy định) để đảm bảo hệ thống vận hành hoàn chỉnh; Và
4. Tích hợp các khuyến nghị trên vào Hệ thống quản lý an toàn của tàu và hệ thống lưu giữ hồ sơ bảo trì.


 Lưu giữ dữ liệu VDR:
Một trong những thay đổi quan trọng nhất trong các tiêu chuẩn hoạt động được sửa đổi theo quan điểm của phân tích dữ liệu là VDR hiện phải được trang bị công cụ lưu giữ được dữ liệu cho một khoảng thời gian dài, phương tiện này phải lưu giữ được dữ liệu cho ít nhất 30 ngày/720 giờ.
Tiêu chuẩn hoạt động cũng quy định phải có một giao diện đầu ra dữ liệu dựa trên định dạng được quốc tế công nhận (ví dụ: ethernet, Universal Serial Bus (USB), Firewire, v.v.) để giúp tải xuống được dữ liệu cho một khoảng thời gian do người dùng xác định.
Nghị quyết ban đầu của IMO về tiêu chuẩn hoạt động của VDR chỉ yêu cầu dữ liệu được lưu trữ cho tối thiểu 12 giờ. Kết quả là dữ liệu đó thường bị ghi đè lên trước khi được lưu hoặc tải xuống. Yêu cầu về khoảng thời gian ghi kéo dài đáng kể có nghĩa là dữ liệu sẽ luôn có sẵn và có thể được truy xuất sau nhiều sự cố mà không bắt ai đó phải nhớ lưu dữ liệu tới 30 ngày sau sự cố đó. Nó cũng cung cấp phạm vi mở rộng để phân tích dữ liệu về các xu hướng trong khoảng thời gian dài hơn và thực hiện các đánh giá về hành vi hành hải của tổ buồng lái và kiểm tra đối với chính sách hành hải của Hệ thống quản lý an toàn (SMS), như một biện pháp chủ động.
Ngoài phương tiện ghi được thông tin cho dài hạn, các quy định sửa đổi cũng yêu cầu VDR phải được trang bị cùng với công cụ ghi cố định và không nổi (hộp chứa), công cụ này sẽ lưu giữ được dữ liệu của 48 giờ trước đó. Các thông số kỹ thuật về hoạt động trước đây của IMO chỉ yêu cầu lắp phương tiện ghi cố định hoặc không nổi và lưu giữ được dữ liệu của 12 giờ trước đó. Thay đổi này làm tăng cơ hội phục hồi được dữ liệu trong trường hợp xảy ra tai nạn lớn như tàu bị chìm hoặc bị cháy.
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